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BÀI 9: ĐA DẠNG NGÀNH RUỘT KHOANG
I. Sứa
+ Cơ thể sứa có hình dù, miệng ở dưới.
+ Sứa di chuyển bằng cách co bóp dù.
+ Cơ thể có đối xứng toả tròn, tự vệ bằng gai.
+ Sứa có tầng keo dày, khoang tiêu hoá thu hẹp nên dễ nổi.
+ Sứa là động vật ăn thịt, bắt mồi bằng tua miệng.
II. Hải quỳ
- Hải quỳ có hình trụ to, ngắn, miệng ở trên có nhiều tua.
- Không di chuyển, có đế bám vào bờ đá, ăn động vật nhỏ.
- Hải quỳ sống đơn độc, không có bộ xương đá vôi điển hình.
III. San hô
+ San hô không có khả năng di chuyển, có đế bám.
+ San hô là động vật ăn thịt và có các tế bào gai tự vệ.
+ San hô có hình thức sinh sản mọc chồi, sống thành tập đoàn, có khung xương đá vôi điển hình.
Luyện tập
Câu 1: Em hãy cho biết sự khác nhau giữa san hô và thuỷ tức trong sinh sản vô tính mọc chồi?
Câu 2: Loài ruột khoang nào có lối sống tự dưỡng
A. Sứa                B. San hô                    C. Hải quỳ                     D. Tất cả đều sai
Câu 3: Sứa di chuyển bằng cách:
A. Di chuyển lộn đầu                              B. Di chuyển sâu đo
C. Co bóp dù                                          D. Không di chuyển


Bài 10: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ NGÀNH RUỘT KHOANG
I. Đặc điểm chung 
- Đặc điểm chung của ngành ruột khoang:
+ Cơ thể có đối xứng tỏa tròn.
+ Ruột dạng túi.
+ Thành cơ thể có 2 lớp tế bào.
+ Tự vệ và tấn công bằng tế bào gai.
II. Vai trò 
- Trong tự nhiên: 
+ Tạo vẻ đẹp thiên nhiên.
+ Có ý nghĩa sinh thái đối với biển.
- Đối với đời sống:
+ Làm đồ trang trí, trang sức: San hô.
+ Là nguồn cung cấp nguyên liệu vôi: San hô.
+ Làm thực phẩm có giá trị: Sứa.
+ Hoá thạch San hô góp phần nghiên cứu địa chất.
- Tác hại: 
+ Một số loài gây độc, ngứa cho người: Sứa.
+ Tạo đá ngầm và ảnh hưởng đến giao thông.
Luyện tập
Câu 1: Đặc điểm nào của ruột khoang khác với động vật nguyên sinh? 
A. Sống trong nước                B. Cấu tạo đơn bào
C. Cấu tạo đa bào                  D. Sống tự do
Câu 2: Loài nào sau đây không thuộc ngành Ruột khoang
A. Sứa                 B. Thủy tức              C. Trùng sốt rét                D. San hô
Câu 3: Các đại diện của ngành Ruột khoang không có đặc điểm nào sau đây?
A. Sống trong môi trường nước, đối xứng toả tròn.
B. Có khả năng kết bào xác.
C. Cấu tạo thành cơ thể gồm 2 lớp, ruột dạng túi.
D. Có tế bào gai để tự vệ và tấn công.

NHIỆM VỤ CỦA HỌC SINH
 Học sinh ghi bài và làm phần luyện tập đầy đủ vào tập.
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